
Học phí trường Kurashiki  

Khoản mục 
Nhập học tháng 4（2 năm） Nhập học tháng 10（1 năm 6 tháng） 

Năm thứ nhất 

（1 năm） 

Năm thứ hai 

(1 năm) 

Năm thứ nhất 

（1 năm） 

Năm thứ hai 

(6 tháng) 

Phí nhập học 70,000 yên ―――    70,000 yên  ――― 

Phí xét duyệt hồ sơ 22,000 yên ――― 22,000 yên ――― 

Học phí 600,000 yên 600,000 yên 600,000 yên 300,000 yên 

Phí sgk, cơ sở vật chất, khám sức khỏe, ... . 60,000 yên 60,000 yên 60,000 yên 30,000 yên 

  Tổng cộng 752,000 yên 660,000 yên 752,000 yên 330,000 yên 

Phí ký túc xá 

Khoản mục Số tiền 

Phí đầu vào  60,000 yên 

Phí nhà ở (6 tháng)   120,000 yên 

T ổ n g  c ộ n g 180,000 yên 

 

Học phí trường Tokyo  

Phí ký túc xá 

Khoản mục Số tiền 

Phí đầu vào 100,000 yên 

Phí nhà ở (6 tháng) 180,000 yên 

Tổng cộng 280,000 yên 

 

Khoản mục 

Khóa học tiếng nhật 2 năm      

（nhập học tháng 4 ） 

Khóa học tiếng nhật và khóa học 

học lên điều dưỡng 1 năm 6 tháng 

（nhập học tháng 10） 

Khóa học học lên 

điều dưỡng 1 năm    

(nhập học tháng 4） 

Năm thứ nhất（1 năm） Năm thứ hai (1 năm) Năm thứ nhất（1 năm） Năm thứ hai (6 tháng)  Năm thứ nhất（1 năm）  

Phí nhập học 70,000 yên ――― 70,000 yên ――― 70,000 yên 

Phí xét duyệt hồ sơ 22,000 yên  22,000 yên  22,000 yên 

Học phí 660,000 yên 660,000 yên 660,000 yên 330,000 yên 660,000 yên 

Phí sgk, cơ sở vật chất, khám sức khỏe, ... . 60,000 yên 60,000 yên 60,000 yên 30,000 yên 60,000 yên 

Tổng cộng 812,000 yên 720,000 yên 812,000 yên 360,000 yên 812,000 yên 


